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1 BKCB6080 Nguyễn Thị Thu Phương 06/03/2006 Lâm Đồng Nữ 060306008255 102-C6

2 BKCB6081 Phạm Thị Minh Phượng 08/10/2004 Lâm Đồng Nữ 068304000720 102-C6

3 BKCB6082 Võ Nguyễn Xuân Quế 03/09/1979 An Giang Nữ 089179025042 102-C6

4 BKCB6083 Trần Anh Quốc 22/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077206010518 102-C6

5 BKCB6084 Nguyễn Đức Trường Sơn 10/09/1985 Quảng Trị Nam 044085005298 102-C6

6 BKCB6085 Võ Hồng Sơn 27/07/2005 Đắk Lắk Nam 054205004844 102-C6

7 BKCB6086 Phan Anh Tài 09/02/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 042205001736 102-C6

8 BKCB6087 Dương Thanh Tâm 12/03/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303023784 102-C6

9 BKCB6088 Nguyễn Thị Thanh Tâm 30/07/2003 Gia Lai Nữ 052303000240 102-C6

10 BKCB6089 Trần Thanh Tâm 10/11/2006 Gia Lai Nữ 064306018455 102-C6

11 BKCB6090 Phan Quốc Thái 07/02/1994 Đồng Tháp Nam 082094002576 102-C6

12 BKCB6091 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/07/2005 Đồng Nai Nữ 075305022095 102-C6

13 BKCB6092 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/08/2005 Nghệ An Nữ 040305017989 102-C6

14 BKCB6093 Huỳnh Văn Thiên 15/10/2005 Đà Nẵng Nam 049205001344 102-C6

15 BKCB6094 Trần Thanh Thịnh 11/09/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305011901 102-C6

16 BKCB6095 Cao Trần Anh Thơ 18/07/2003 Ninh Thuận Nữ 058303000729 102-C6

17 BKCB6096 Trịnh Quang Thoại 21/11/2004 Cần Thơ Nam 094204015093 102-C6

18 BKCB6097 Nguyễn Bình Hiếu Thông 13/11/2005 Cần Thơ Nam 092205003333 102-C6

19 BKCB6098 Cao Ngọc Thanh Thư 16/11/2005 Cần Thơ Nữ 092305003188 102-C6

20 BKCB6099 Lê Thị Lâm Thương 28/04/2005 Hà Tĩnh Nữ 042305013377 102-C6

21 BKCB6100 Nguyễn Phương Thuý 04/06/2003 Bắc Ninh Nữ 024303008605 102-C6

22 BKCB6101 Nguyễn Thị Thanh Thùy 14/10/2005 Đồng Nai Nữ 075305013315 102-C6

23 BKCB6102 Trần Thị Minh Thùy 17/09/2001 Đồng Nai Nữ 075301004331 102-C6

24 BKCB6103 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 06/11/2002 Kiên Giang Nữ 031302014828 102-C6

25 BKCB6104 Nguyễn Minh Tiến 02/03/2002 Đồng Tháp Nam 087202017325 102-C6

26 BKCB6105 Nguyễn Như Quang Tiến 18/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 0071001264626 102-C6

27 BKCB6106 Lê Sỹ Tín 28/08/1996 Đồng Tháp Nam 082096005402 102-C6

28 BKCB6107 Bùi Đỗ Ngọc Tỉnh 06/08/2001 Lâm Đồng Nam 060201004242 102-C6

29 BKCB6108 Huỳnh Anh Toàn 22/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079205025573 102-C6

30 BKCB6109 Cao Thị Hoàng Trâm 18/12/1990 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079190006084 102-C6

31 BKCB6110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 22/08/2006 Gia Lai Nữ 052306002143 103-C6
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32 BKCB6111 Đồng Ngọc Bảo Trân 13/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304034174 103-C6

33 BKCB6112 Hà Thị Huyền Trân 21/02/2004 Tây Ninh Nữ 080304004141 103-C6

34 BKCB6113 Phạm Thái Bảo Trân 23/07/2004 Lâm Đồng Nữ 068304006162 103-C6

35 BKCB6114 Trần Ngọc Trân 02/04/2005 An Giang Nữ 091305001834 103-C6

36 BKCB6115 Lê Thị Thùy Trang 06/06/2005 Thanh Hoá Nữ 038305000199 103-C6

37 BKCB6116 Nguyễn Thị Kiều Trang 03/12/2006 Ninh Bình Nữ 037306006680 103-C6

38 BKCB6117 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/05/2005 Quảng Trị Nữ 045305000634 103-C6

39 BKCB6118 Phạm Thị Thùy Trang 21/08/2006 Tây Ninh Nữ 080306014888 103-C6

40 BKCB6119 Nguyễn Thanh Trúc 31/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305002986 103-C6

41 BKCB6120 Trương Thanh Trúc 30/03/2006 Đồng Tháp Nữ 082306013428 103-C6

42 BKCB6121 Nguyễn Đức Tuấn 10/03/1981 Thừa Thiên Huế Nam 046081008483 103-C6

43 BKCB6122 Nguyễn Sơn Tùng 23/03/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079098007250 103-C6

44 BKCB6123 Phan Thanh Tùng 08/01/2003 Đắk Lắk Nam 054203000405 103-C6

45 BKCB6124 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/12/2003 Đồng Nai Nữ 075303002866 103-C6

46 BKCB6125 Doãn Ngọc Trà Vân 05/12/2006 Đà Nẵng Nữ 049306009250 103-C6

47 BKCB6126 Trần Ngọc Cẩm Vân 26/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305018745 103-C6

48 BKCB6127 Võ Thị Vân 02/08/2004 Đắk Lắk Nữ 066304000236 103-C6

49 BKCB6128 Nguyễn Thi Văn 25/06/2005 An Giang Nữ 091305004870 103-C6

50 BKCB6129 Đoàn Huỳnh Tường Vi 20/07/1999 Gia Lai Nữ 064199000096 103-C6

51 BKCB6130 Hà Hồng Bảo Vi 20/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 049305001665 103-C6

52 BKCB6131 Nguyễn Lâm Vũ 21/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079204014042 103-C6

53 BKCB6132 Mạnh Khánh Vy 13/11/2005 Đắk Lắk Nữ 054305000150 103-C6

54 BKCB6133 Nguyễn Kiều Vy 08/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304024496 103-C6

55 BKCB6134 Thái Ngọc Thảo Vy 04/09/2006 Đồng Tháp Nữ 082306015760 103-C6

56 BKCB6135 Vũ Khánh Vy 16/08/2005 Ninh Thuận Nữ 058305001949 103-C6

57 BKCB6136 Lâm Thanh Xuân 08/03/1998 Thanh phố Hồ Chí Minh Nữ 077198008658 103-C6

58 BKCB6137 Trần Quang Kim Xuyến 26/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303016860 103-C6

59 BKCB6138 Nguyễn Thụy Như Ý 23/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080304002166 103-C6

60 BKCB6139 Nguyễn Hồng Yến 07/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 074198005033 103-C6
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